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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008
Tên chương trình : NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ LỰC, MÃ SỐ KC.06/06-10
 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )

	TT
	Tên Đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với  sản phẩm

	1
	Nghiên cứu các giải pháp KHCN và kinh tế thị trường phát triển một số loại rau hữu cơ phục vụ  xuất khẩu
	Nâng cao giá trị xuất khẩu của một số loại rau hữu cơ chủ yếu (hiệu quả kinh tế tăng 10-15 % so với canh tác truyền thống) 


	- Quy trình kỹ thuật sản xuất theo phương thức canh tác hữu cơ một số loại rau xuất khẩu chủ lực: Đậu tương rau, cà chua, dưa chuột, hành tỏi;
- 3 Mô hình sản xuất (cho mỗi miền Bắc, Trung, Nam) cho mỗi đối tượng nghiên cứu, quy mô từ 3 ha trở lên/mô hình;

- Đề xuất được hệ thống tổ chức sản xuất và chứng nhận sản phẩm rau hữu cơ;

- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.

	2
	Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp KHCN và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam.
	Phát triển vùng sản xuất chuối tiêu tập trung (400-500ha/ vùng), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (tỷ lệ xuất khẩu >85%) hiệu quả kinh tế cao (cao hơn từ 10-15% so với các loại cây trồng khác tại địa phương).
	- Xác định được 1-2 giống chuối có năng suất cao (trên 40 tấn/ha), đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu;

- Quy trình nhân giống, thâm canh và xử lý sau thu hoạch chuối tiêu tập trung năng suất trên 40 tấn/ha, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;

- Xây dựng 3-5 mô hình quy mô 10ha/mô hình đạt năng suất trên 35 tấn/ha sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, có phương thức sản xuất phù hợp bảo đảm tính bền vững;

- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.

	3
	Nghiên cứu một số giải pháp KHCN nhằm phát triển sản xuất dâu tằm bền vững phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	 Xác định được các  giải pháp KHCN về giống và kỹ thuật nhằm góp phần tăng sản lượng tơ tằm và nâng cao giá trị xuất khẩu 
	- 3 đến 4 cặp tằm lai thích hợp và quy trình công nghệ  nuôi, nhân thích hợp cho các mùa vụ ở các vùng khí hậu, đất đai điển hình được nông dân chấp nhận có thể thay thế giống tằm LQ2 nhập nội của Trung Quốc;

- Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại dâu, bênh hại tằm (bệnh gai, bệnh virus – vi khuẩn) theo hướng an toàn nông sản;

- Xây dựng 4 mô hình xã (quy mô ≥ 25ha dâu/mô hình)  ứng dụng tổng hợp các giải pháp KHCN nhằm nuôi tằm đạt năng suất chất lượng cao (năng suất ≥ 1500kg kén/ha, chiều dài tơ  ≥ 1000 m);

- Các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện quy trình phát triển dâu và tằm;

- Xây dựng 3-5 mô hình đạt 1500 kg kén/ha;

- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.

	4
	Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá ngừ mắt  to (Thunus obesus), cá ngừ vây vàng (T. albacares) và cá ngừ vây ngực dài (T. alalunga) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
	Tạo ra công nghệ nuôi nhằm góp phần phát triển nghề nuôi cá ngừ đại dương đạt hiệu quả kinh tế cao
	- Báo cáo cơ sở khoa học xây dựng quy trình nuôi bằng lồng trên biển (đặc điểm sinh học, sinh thái môi trường, mùa vụ, thức ăn…);

- Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi cá ngừ đại dương bằng lồng trên biển đạt hiệu quả kinh tế;

- Mô hình nuôi: Cá ngừ thương phẩm kích cỡ 50kg/con đảm bảo tỷ lệ sống trên 70% và 100 tấn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;

- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.

	5
	Nghiên cứu  công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm  hầu Thái bình dương (Crassostrea gigas) phục vụ xuất khẩu.
	Có được công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
	- Quy trình công nghệ sản xuất giống đạt tỷ lệ sống từ ấu trùng lên con giống (spat 3-4 mm) đạt 10%;

 - Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt tỷ lệ sống 60%. Năng suất nuôi đạt 180-200 tấn/ha;

- Mô hình:  hầu giống 20 triệu con, hàu thương phẩm: 200 tấn;

- Mô hình nuôi đảm bảo các yêu cầu về an toàn môi trường (có đánh giá cụ thể);

- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.

	6
	Nghiên cứu công nghệ nuôi tôm sú (Penaeus monodon) siêu thâm canh 
	Có được quy trình công nghệ nuôi tôm sú siêu thâm canh đạt năng suất cao, có hiệu quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. 
	- Quy trình công nghệ nuôi tôm sú siêu thâm canh;

- Mô hình nuôi siêu thâm canh: 2 ha, năng suất 15 tấn/ha/vụ;

- Sản phẩm tôm sú: 60 tấn, kích cỡ: 30-40 con/kg;

- 2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.

	7
	Nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum) phục vụ xuất khẩu.
	Có được quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo môi trường.
	- Các thông số về nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm, cá giò nuôi thương phẩm;

- Công thức thức ăn cho cá chẽm, cá giò;

- Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp;

- Dây chuyền sản xuất thức ăn công suất 300-500 kg/h, hệ số thức ăn đạt 1,5 và giá thành thức ăn được thị trường chấp nhận;
- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.                  

	8
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng  (Monoclono-Antibody)  để chẩn đoán nhanh bệnh virus trên tôm nuôi. 
	Phát triển công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng  (Monoclono-Antibody) để tạo ra bộ thử phát hiện nhanh, chính xác một số bệnh virus trên tôm nuôi.


	- Quy trình công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ của WSSV và MBV;

- Các dòng tế bào lai (Hybriodoma) tạo kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ của WSSV và MBV;

- Quy trình công nghệ sản xuất bộ thử phát hiện nhanh WSSV và MBV;

- Sản xuất được 500 bộ thử cho mỗi loại bệnh đạt chất lượng tương đương hàng ngoại nhập;

- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.

	9
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đồng bộ xây dựng vùng nguyên liệu   trong chăn nuôi  lợn, gà an toàn thực phẩm có khả năng cạnh tranh  phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	- Tạo được vùng nguyên liệu lợn, gia cầm an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giá thành cạnh tranh cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu để góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn và gia cầm của Việt Nam

- Hình thành hệ thống giải pháp KH&CN và quản lý đồng bộ từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến 
	- Quy trình kỹ thuật và quản lý chăn nuôi lợn, gà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
- Sản phẩm có giá thành cạnh tranh trong khu vực đảm bảo xuất khẩu;

- Quy trình an toàn dịch bệnh theo quy định của OIE;

- Xây dựng được 1-2 vùng nguyên liệu: vùng chăn nuôi lợn thịt có 10-15 nghìn con, vùng chăn nuôi gà thịt có 50-100 nghìn con được nuôi theo quy trình vệ sinh và quản lý đồng bộ từ chăn nuôi đến giết mổ đủ điều kiện xuất khẩu;

- 2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.

	10
	Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính dạng vải dùng làm vật liệu lọc độc.
	Làm chủ công nghệ sản xuất thử và đưa vào sử dụng thực tế vật liệu lọc độc thế hệ mới: than hoạt tính dạng vải thay thế nhập ngoại.


	- Quy trình công nghệ sản xuất sản xuất than hoạt tính;

- Sản phẩm thử có chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của nước ngoài;

- Mẫu phương tiện phòng độc dùng than hoạt tính dạng vải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá công nhận 
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